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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 11 NĂM 2017 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về 
một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
hoàn thiện và ñẩy mạnh việc thực hiện 
chính sách pháp luật về ñầu tư và khai 
thác các công trình giao thông theo 
hình thức hợp ñồng xây dựng - kinh 
doanh - chuyển giao (BOT). 

21-10-2017 827+828 
14-11-2017 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 118/2017/Nð-CP quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã 
Việt Nam. 

26-10-2017 807+808 
01-11-2017 

 

Nghị ñịnh số 119/2017/Nð-CP quy 
ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

01-11-2017 821+822 
11-11-2017 

 

Nghị ñịnh số 120/2017/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật thi 
hành tạm giữ, tạm giam. 

06-11-2017 829+830 
16-11-2017 
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  Nghị ñịnh số 121/2017/Nð-CP quy 

ñịnh xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở 

dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. 

06-11-2017 829+830 

16-11-2017 

 

Nghị ñịnh số 122/2017/Nð-CP quy 

ñịnh một số nội dung ñặc thù về cơ chế 

quản lý tài chính và ñánh giá hiệu quả 

hoạt ñộng ñối với doanh nghiệp kinh 

doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng 

khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam. 

13-11-2017 843+844 

24-11-2017 

 

Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 

quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu 

tiền thuê ñất, thuê mặt nước. 

14-11-2017 833+834 

19-11-2017 

 

Nghị ñịnh số 124/2017/Nð-CP quy 

ñịnh về ñầu tư ra nước ngoài trong hoạt 

ñộng dầu khí. 

15-11-2017 843+844 

24-11-2017 
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 Nghị ñịnh số 126/2017/Nð-CP về 

chuyển doanh nghiệp nhà nước và công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước ñầu tư 100% 

vốn ñiều lệ thành công ty cổ phần. 

16-11-2017 847+848 

27-11-2017 

 

Nghị quyết số 111/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

theo ðề án 896 thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

23-10-2017 807+808 

01-11-2017 

 

Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Công an. 

30-10-2017 817+818 

09-11-2017 
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3 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 1636/Qð-TTg ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh 

vệ. 

26-10-2017 807+808 

01-11-2017 

 

Quyết ñịnh số 1665/Qð-TTg về việc 

phê duyệt ðề án “Hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp ñến năm 2025”. 

30-10-2017 807+808 

01-11-2017 

 

Quyết ñịnh số 1668/Qð-TTg về việc 

thành lập Ban Chỉ ñạo quốc gia về cơ 

cấu lại nền kinh tế, ñổi mới mô hình 

tăng trưởng. 

31-10-2017 817+818 

09-11-2017 

 

Quyết ñịnh số 1735/Qð-TTg về việc 

thành lập Ban Chỉ ñạo quốc gia về ñấu 

thầu qua mạng. 

08-11-2017 831+832 

18-11-2017 

 

4 VĂN 

PHÒNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính. 

31-10-2017 823 ñến 826 

12-11-2017 
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5 

 

BỘ 

CÔNG 

AN 

 

Thông tư số 42/2017/TT-BCA quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 

96/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016 quy 

ñịnh ñiều kiện về an ninh, trật tự ñối 

với một số ngành, nghề ñầu tư kinh 

doanh có ñiều kiện. 

20-10-2017 817+818 

09-11-2017 

 

Thông tư số 49/2017/TT-BCA quy ñịnh 

chi tiết chế ñộ bồi dưỡng giám ñịnh tư 

pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; 

thành phần, số người thực hiện nhiệm 

vụ khi giám ñịnh ñối với trường hợp 

khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai 

quật tử thi. 

26-10-2017 831+832 

18-11-2017 

 

6 BỘ GIÁO 

DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 23/2017/TT-BGDðT ban 

hành Quy chế thi ñánh giá năng lực 

ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

29-09-2017 851+852 

29-11-2017 
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    Thông tư số 24/2017/TT-BGDðT ban 

hành Danh mục giáo dục, ñào tạo cấp 

IV trình ñộ ñại học. 

10-10-2017 821+822 

11-11-2017 

 

Thông tư số 25/2017/TT-BGDðT ban 

hành Danh mục giáo dục, ñào tạo cấp 

IV trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ. 

10-10-2017 821+822 

11-11-2017 

 

Thông tư số 26/2017/TT-BGDðT quy 

ñịnh tổ chức hoạt ñộng văn hóa của học 

sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo 

dục. 

18-10-2017 807+808 

01-11-2017 

 

Thông tư số 27/2017/TT-BGDðT quy 

ñịnh tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cử giáo viên làm Tổng phụ trách ðội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập. 

08-11-2017 851+852 

29-11-2017 
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7 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT quy 
ñịnh mẫu biên bản, mẫu quyết ñịnh sử 
dụng trong xử phạt vi phạm hành chính 
lĩnh vực giao thông ñường bộ, ñường 
sắt. 

09-10-2017 809+810 
03-11-2017 

 

Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 
5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn ñấu thầu, ñặt 
hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công 
trình ñường bộ sử dụng Quỹ bảo trì 
ñường bộ Trung ương. 

01-11-2017 849+850 
28-11-2017 

 

Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 
7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về báo cáo và 
ñiều tra tai nạn hàng hải. 

07-11-2017 849+850 
28-11-2017 
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  Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT 

hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng 

ñối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ ñến 

09 chỗ. 

09-11-2017 849+850 

28-11-2017 

 

Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT quy 

ñịnh về quản lý thu gom và xử lý chất 

thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng 

biển. 

14-11-2017 853+854 

29-11-2017 

 

Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT quy 

ñịnh ñiều kiện của người ñiều khiển 

phương tiện, nhân viên phục vụ, trang 

thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương 

tiện vận tải khách du lịch. 

15-11-2017 843+844 

24-11-2017 

 

Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy 

ñịnh về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ 

mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ 

tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn ñược 

ñầu tư bằng vốn nhà nước. 

16-11-2017 855 ñến 858 

30-11-2017 
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8 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 

02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị 

ñịnh số 103/2006/Nð-CP ngày 22 

tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số ñiều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, ñược sửa ñổi, bổ sung 

theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 

năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-

BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013. 

30-06-2016 833 ñến 836 

19-11-2017 

 

9 BỘ 

NGOẠI 

GIAO 

Thông tư số 05/2017/TT-BNG hướng 

dẫn về nghi lễ ñối ngoại và ñón, tiếp 

khách nước ngoài thăm ñịa phương. 

17-10-2017 811+812 

05-11-2017 
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10 BỘ NỘI 

VỤ 

Thông tư số 07/2017/TT-BNV hướng 

dẫn thực hiện chế ñộ tiền lương ñối với 

người làm việc trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách 

nhà nước. 

10-10-2017 807+808 

01-11-2017 

 

Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 

Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 

Luật thi ñua, khen thưởng. 

27-10-2017 819+820 

10-11-2017 

 

11 BỘ 

NÔNG 

NGHIỆP 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

THÔN 

Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

hỗ trợ phát triển sản xuất, ña dạng hóa 

sinh kế và dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

giai ñoạn 2016 - 2020. 

09-10-2017 809+810 

03-11-2017 
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  Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 

tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 

27/6/2016 hướng dẫn chi tiết ðiều 4 

Nghị ñịnh số 35/2015/Nð-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng 

ñất trồng lúa và hướng dẫn chuyển ñổi 

cơ cấu cây trồng trên ñất trồng lúa sang 

trồng cây lâu năm theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về sửa ñổi, 

bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi 

tiết thi hành Luật ðất ñai. 

09-11-2017 849+850 

28-11-2017 

 

12 BỘ 

QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 259/2017/TT-BQP quy 

ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội 

nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị thuộc 

Bộ Quốc phòng. 

17-10-2017 811+812 

05-11-2017 
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  Thông tư số 278/2017/TT-BQP ban 

hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy ñốt 

ñạn súng, ngòi ñạn và hỏa cụ. 

27-10-2017 817+818 

09-11-2017 

 

Thông tư số 279/2017/TT-BQP quy 

ñịnh việc thực hiện xuất ngũ ñối với hạ 

sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong 

Quân ñội nhân dân. 

31-10-2017 829+830 

16-11-2017 

 

13 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy ñịnh 

việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

ñối với tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập. 

30-08-2017 811+812 

05-11-2017 

 

Thông tư số 94/2017/TT-BTC về Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ñối với máy 

phát ñiện dự trữ quốc gia. 

21-09-2017 811+812 

05-11-2017 
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 Thông tư số 98/2017/TT-BTC quy ñịnh 

việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 

giai ñoạn 2016 - 2020. 

29-09-2017 829+830 

16-11-2017 

 

Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng 

dẫn một số ñiều quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 06/2017/Nð-CP ngày 24 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 

ñặt cược ñua ngựa, ñua chó và bóng ñá 

quốc tế. 

04-10-2017 817+818 

09-11-2017 

 

Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng 

dẫn một số ñiều quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 03/2017/Nð-CP ngày 16 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 

casino. 

05-10-2017 819+820 

10-11-2017 
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  Thông tư số 108/2017/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung ðiều 3 Thông tư số 

187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác 

và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 

16-10-2017 811+812 

05-11-2017 

 

14 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 26/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh tiêu chí, chỉ số ñánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên 

ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

11-09-2017 829+830 

16-11-2017 

 

Thông tư số 27/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh tiêu chí, chỉ số ñánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung 

cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn. 

11-09-2017 831+832 

18-11-2017 
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  Thông tư số 28/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh tiêu chí, chỉ số ñánh giá chất 
lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan 
trắc tài nguyên và môi trường. 

11-09-2017 831+832 
18-11-2017 

 

Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu 
trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy 
văn. 

29-09-2017 831+832 
18-11-2017 

 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị 
ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất 
ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
các thông tư hướng dẫn thi hành Luật 
ñất ñai. 

29-09-2017 845+846 
26-11-2017 

 

Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật ñánh giá chất lượng dự 
báo, cảnh báo khí tượng. 

23-10-2017 831+832 
18-11-2017 
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  Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh kỹ thuật ñánh giá chất lượng dự 

báo, cảnh báo thủy văn. 

23-10-2017 845+846 

26-11-2017 

 

Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ban 

hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật công 

tác ñiều tra khảo sát khí tượng thủy 

văn. 

23-10-2017 389 ñến 482 

22-11-2017 

 

Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa giới 

hành chính. 

23-10-2017 819+820 

10-11-2017 

 

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh về giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước. 

07-11-2017 847+848 

27-11-2017 

 

15 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 24/2017/TT-BTTTT Ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị trạm gốc thông tin di ñộng E-

UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” 

17-10-2017 813+814 

07-11-2017 
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  Thông tư số 25/2017/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị trạm lặp thông tin di ñộng E-
UTRA FDD - Phần truy nhập vô 
tuyến”. 

17-10-2017 815+816 
08-11-2017 

 

Thông tư số 26/2017/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích ñiện từ ñối với thiết bị 
DECT”. 

17-10-2017 815+816 
08-11-2017 

 

Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh về quản lý, vận hành, kết nối, sử 
dụng và bảo ñảm an toàn thông tin trên 
mạng truyền số liệu chuyên dùng của 
các cơ quan ðảng, Nhà nước. 

20-10-2017 815+816 
08-11-2017 

 

Thông tư số 28/2017/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích ñiện từ ñối với thiết bị 
truyền dẫn vô tuyến cố ñịnh và thiết bị 
phụ trợ”. 

07-11-2017 843+844 
24-11-2017 
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  Thông tư số 29/2017/TT-BTTTT ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị trạm mặt ñất di ñộng hoạt ñộng 

trong băng tần Ku”. 

07-11-2017 849+850 

28-11-2017 

 

16 BỘ XÂY 

DỰNG 

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, 

công bố hợp quy. 

29-09-2017 827+828 

14-11-2017 

 

17 BỘ Y TẾ Thông tư số 39/2017/TT-BYT quy ñịnh 

gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế 

cơ sở. 

18-10-2017 815+816 

08-11-2017 

 

18 VĂN BẢN 

HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV 

hợp nhất Nghị ñịnh về ñánh giá và phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức 

09-11-2017 849+850 

28-11-2017 
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  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết một 

số ñiều về tuyển dụng và nâng ngạch 

công chức của Nghị ñịnh số 

24/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ quy ñịnh về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức 

(sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh số 

24/2010/Nð-CP). 

09-11-2017 851+852 

29-11-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh chức danh, 

mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên 

môn các ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính. 

09-11-2017 853+854 

29-11-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BQP 

hợp nhất Quyết ñịnh quy ñịnh về chế 

ñộ, chính sách và công tác bảo ñảm ñối 

với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

28-10-2017 827+828 

14-11-2017 
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